
T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ TD Anh GDCD Toán Văn S1 Chào cờ Tin TD Lý Toán Văn
S2 SHL TD Anh Lý Toán Văn S2 SHL Địa TD Sử Toán Văn
S3 C.Nghệ Tin Hóa Lý Lý Địa S3 Văn Lý C.Nghệ GDCD Anh Toán
S4 Sử C.Nghệ Toán Sinh Sử Tin S4 C.Nghệ Lý QP Sinh Anh Sử
S5 Văn QP Toán Anh Hóa S5 Toán Hóa Anh Tin Hóa
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Anh Hóa TD Hóa Văn S1 Chào cờ Toán Tin Sử Tin QP
S2 SHL Anh Sinh TD Tin QP S2 SHL Lý C.Nghệ Anh Lý Anh
S3 Anh Lý Tin C.Nghệ Địa GDCD S3 Sử Lý Địa Anh TD Toán
S4 Toán Lý C.Nghệ Văn Toán Toán S4 Hóa Văn Hóa Sinh TD Toán
S5 Sử Sử Lý Văn Toán S5 GDCD Văn Văn C.Nghệ Toán
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Hóa Toán C.Nghệ Lý Sử S1 Chào cờ Sử Toán Anh TD Tin
S2 SHL Địa Toán GDCD Lý Văn S2 SHL Hóa Toán Sinh TD Lý
S3 Toán Anh TD Văn Toán Văn S3 Văn Anh Lý Văn Sử QP
S4 Lý Anh TD Anh Sinh QP S4 Toán Anh Lý Văn Tin GDCD
S5 C.Nghệ Sử Tin Hóa Tin S5 Toán C.Nghệ C.Nghệ Hóa Địa
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Lý Địa Tin Sinh Toán S1 Chào cờ C.Nghệ QP Văn Sử Toán
S2 SHL Tin Sử C.Nghệ C.Nghệ GDCD S2 SHL Sinh Tin Văn Hóa Toán
S3 Lý QP Anh TD Hóa Văn S3 Sử Địa GDCD Anh Anh Lý
S4 Lý Sử Anh TD Toán Văn S4 C.Nghệ Hóa Toán TD Anh Văn
S5 Văn Hóa Toán Anh Toán S5 Lý Tin Toán TD
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

- Chủ nhiệm        : Phạm Thị Minh Nguyệt - Chủ nhiệm        : Lâm Nguyễn Hạnh Uyên
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Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10T7 - Tên lớp    : 10X1

Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10T5 - Tên lớp    : 10T6

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thành Công - Chủ nhiệm        : Trần Thị Sáng
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- Tên lớp    : 10T3 - Tên lớp    : 10T4

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoàng Thị Huyền Vi - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Ngọc Anh
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(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

Trường THPT Thủ Thiêm Trường THPT Thủ Thiêm

Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10T1 - Tên lớp    : 10T2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Minh Huyền - Chủ nhiệm        : Tạ Thị Kiều



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Toán Anh TD Toán Anh S1 Chào cờ Tin Văn Sinh Văn Toán
S2 SHL Lý QP TD Toán Anh S2 SHL QP Văn Tin Sử Toán
S3 Hóa Sinh Địa Toán C.Nghệ Lý S3 Toán Sử Lý Địa Toán Anh
S4 Văn Tin Tin GDCD Sử Sử S4 Anh TD Hóa Lý Hóa Anh
S5 Văn C.Nghệ Hóa Văn S5 C.Nghệ TD GDCD C.Nghệ
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Toán Sử Sinh Anh TD S1 Chào cờ Văn C.Nghệ Địa Toán Toán
S2 SHL Toán Tin Văn Sử TD S2 SHL Văn Hóa C.Nghệ Toán Tin
S3 Toán Địa Hóa Lý Tin Văn S3 Lý Toán Sinh Sử Hóa TD
S4 C.Nghệ C.Nghệ GDCD Anh Toán Văn S4 Anh QP Tin Anh Lý TD
S5 Hóa Lý QP Anh S5 Anh Sử Văn GDCD
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Tin Tin Sinh Văn GDCD S1 Chào cờ Văn GDCD TD Sinh Văn
S2 SHL Hóa C.Nghệ Địa C.Nghệ Toán S2 SHL Tin Toán TD Lý Văn
S3 Lý Anh Sinh Hóa Toán Văn S3 Lý QP C.Nghệ Sinh Hóa Anh
S4 Anh TD QP Lý Toán Văn S4 Anh Toán Hóa Sử C.Nghệ Địa
S5 Anh TD Sử S5 Anh Toán Tin
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Địa Sử C.Nghệ Hóa Tin S1 Chào cờ Anh Sinh Tin Hóa TD
S2 SHL Sinh Anh Tin QP Sinh S2 SHL GDCD Tin C.Nghệ Anh TD
S3 Hóa Toán Anh TD Toán Anh S3 Sinh Văn Toán Sử Anh Toán
S4 Văn Toán GDCD TD Văn Lý S4 Hóa Văn C.Nghệ Lý Lý Toán
S5 Văn Lý C.Nghệ S5 Văn Địa QP
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5
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Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11T3 - Tên lớp    : 11T4

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Mỹ Hoa - Chủ nhiệm        : Thái Thị Cẩm Nguyệt

SÁ
N

G

SÁ
N

G

- Tên lớp    : 11T1 - Tên lớp    : 11T2

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thu Hiền - Chủ nhiệm        : Lê Phước Sang
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(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

Trường THPT Thủ Thiêm Trường THPT Thủ Thiêm

Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10X4 - Tên lớp    : 10X5

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Hoa - Chủ nhiệm        : Hoàng Thị Hòe

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 10X2 - Tên lớp    : 10X3

- Chủ nhiệm        : Ngô Thị Hợi - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Kim Anh
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Hóa C.Nghệ Toán Lý Anh S1 Chào cờ TD Tin Lý Anh Sinh
S2 SHL Toán Sử Toán Văn Anh S2 SHL TD C.Nghệ GDCD Anh Lý
S3 GDCD C.Nghệ Tin Hóa Văn TD S3 Sinh Văn Sử Tin QP Toán
S4 Văn QP Sinh Tin Sinh TD S4 Văn Hóa Anh Địa Hóa Toán
S5 Lý Anh Địa S5 Văn C.Nghệ Toán
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ C.Nghệ Anh Anh QP Toán S1 Chào cờ Lý Toán Sử TD Lý
S2 SHL Hóa Anh Sử Văn Toán S2 SHL C.Nghệ Toán Tin TD Toán
S3 Văn Tin Tin Sinh Văn TD S3 Hóa GDCD Văn C.Nghệ Sinh Anh
S4 Lý Địa Toán C.Nghệ Lý TD S4 Văn Địa Văn Hóa QP Anh
S5 Hóa GDCD Sinh S5 Sinh Anh Tin
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Lý TD Văn Toán Văn S1 Chào cờ Sử QP Tin C.Nghệ Toán
S2 SHL Tin TD Sinh Toán Văn S2 SHL Lý GDCD Lý Hóa C.Nghệ
S3 GDCD Anh Toán Lý C.Nghệ Tin S3 Văn Sinh Toán Anh TD Địa
S4 Hóa Anh Sử Hóa Địa C.Nghệ S4 Văn Tin Toán Anh TD Anh
S5 Anh QP Sinh S5 Sinh Văn Hóa
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 Chào cờ Sinh Hóa Sinh Toán C.Nghệ S1 SHL Văn Văn Anh Anh Anh
S2 SHL Văn QP Anh Toán Lý S2 Hóa Văn Văn Anh Anh Anh
S3 Anh Sử TD Anh Lý Văn S3 Hóa Văn Toán Sinh Hóa Toán
S4 GDCD Toán TD Tin C.Nghệ Văn S4 Toán Lý Toán Văn Hóa Toán
S5 Hóa Tin Địa S5 Sinh Lý Lý Lý Sinh Toán
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

- Tên lớp    : 11X5 - Tên lớp    : 12T1

- Chủ nhiệm        : Lê Thị Xuân Tâm - Chủ nhiệm        : Lê Thị Mỹ Hạnh
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Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

Trường THPT Thủ Thiêm Trường THPT Thủ Thiêm

Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11X3 - Tên lớp    : 11X4

- Chủ nhiệm        : Phan Thị Ánh Hồng - Chủ nhiệm        : Ngụy Thị Loan

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11X1 - Tên lớp    : 11X2

- Chủ nhiệm        : Phan Thị Bích Ngọc - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Lẽ
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- Chủ nhiệm        : Võ Thị Thúy Hồng - Chủ nhiệm        : Trần Thị Cẩm Tú
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Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

Trường THPT Thủ Thiêm Trường THPT Thủ Thiêm

Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 11T5 - Tên lớp    : 11T6



T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHL Văn Toán Văn Văn Toán S1 SHL Toán Lý Toán Văn Anh
S2 Anh Lý Hóa Văn Văn Toán S2 Lý Hóa Lý Toán Sinh Anh
S3 Anh Toán Hóa Sinh Văn Sinh S3 Sinh Hóa Toán Anh Anh Văn
S4 Sinh Toán Anh Lý Hóa Anh S4 Sinh Văn Toán Anh Anh Văn
S5 Lý Toán Anh Lý Hóa Anh S5 Hóa Văn Toán Lý Hóa Văn
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHL Toán Anh Hóa Sinh Văn S1 SHL Anh Sinh Hóa Lý Anh
S2 Hóa Toán Anh Hóa Sinh Văn S2 Hóa Anh Sinh Hóa Lý Anh
S3 Toán Hóa Văn Anh Văn Toán S3 Hóa Toán Toán Lý Văn Lý
S4 Toán Anh Văn Anh Lý Lý S4 Văn Toán Anh Sinh Văn Toán
S5 Toán Anh Văn Sinh Lý Lý S5 Văn Toán Anh Văn Văn Toán
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHL Hóa Toán Lý Hóa Văn S1 SHL Địa Anh Toán Anh Văn
S2 Sinh Văn Toán Sinh Hóa Văn S2 GDCD Sử Anh Toán Anh Sử
S3 Hóa Lý Lý Văn Toán Anh S3 Địa Toán Văn Toán GDCD Sử
S4 Anh Lý Anh Văn Toán Anh S4 Toán Văn Văn Anh GDCD Địa
S5 Anh Toán Anh Văn Toán Sinh S5 Toán Văn Văn Anh Sử Địa
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHL Văn Địa Anh GDCD Văn S1 SHL Sử Văn GDCD Địa Anh
S2 Toán Văn Địa Anh GDCD Văn S2 Toán Sử Văn Anh Văn Anh
S3 Toán Văn Toán GDCD Anh Anh S3 Địa Văn Sử Anh Anh Toán
S4 Sử Sử Toán Toán Anh Anh S4 GDCD Văn Toán Địa Anh Toán
S5 Sử Địa Toán Địa Văn Sử S5 GDCD Văn Toán Địa Sử Toán
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5
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Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12X2 - Tên lớp    : 12X3

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Hoa Mai - Chủ nhiệm        : Diệp Văn An Lạc

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12T6 - Tên lớp    : 12X1

- Chủ nhiệm        : Trương Thị Minh Hiền - Chủ nhiệm        : Lê Thị Minh Tiên
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- Chủ nhiệm        : Ngô Lê Ái Trinh - Chủ nhiệm        : Trần Thị Yến Phượng
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Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12T4 - Tên lớp    : 12T5

Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12T2 - Tên lớp    : 12T3

- Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Hương - Chủ nhiệm        : Trần Thị Cúc
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T2 T3 T4 T5 T6 T7 T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1 SHL GDCD Toán Anh Anh Địa S1 SHL Anh GDCD Văn Sử Địa
S2 Anh Toán GDCD Anh Anh Địa S2 Địa Anh Địa Văn Sử Địa
S3 Anh Toán GDCD Toán Sử Văn S3 Văn Sử Văn Văn Toán Anh
S4 Địa Văn Sử Toán Sử Văn S4 Anh Toán Văn GDCD Toán Anh
S5 Địa Văn Sử Toán Văn Văn S5 Anh Toán Toán GDCD Toán Sử
C1 C1
C2 C2
C3 C3
C4 C4
C5 C5

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S1
S2
S3
S4
S5
C1 Địa Sử GDCD
C2 Địa Sử GDCD
C3 Sử Địa GDCD
C4 Sử Địa
C5

Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021)

- Tên lớp    : 12X6

- Chủ nhiệm        :
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- Tên lớp    : 12X4 - Tên lớp    : 12X5

- Chủ nhiệm        : Tân Thu Nguyệt - Chủ nhiệm        : Ngô Thị Tuyết Băng
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Trường THPT Thủ Thiêm Trường THPT Thủ Thiêm

Học kỳ 2 - Lần 5 Học kỳ 2 - Lần 5

(Từ 10/05/2021) (Từ 10/05/2021)


